
VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 45 kg Nữ Q Đội

A Giang
No. NAME COUNTRY BORN

1 Vi Thị Mai QĐND 2000 An Giang
2 Nguyễn Thị Thu Nhi TP HCM 1996
3 Nguyễn Thị Kim Sang An Giang 1994 A Giang
4 Nguyễn Thị Kim Tâm Tiền Giang 1998
5 Phạm Thị Phượng Hưng Yên 1995 H Yên
6 Lê Thị Nhật Lệ Quảng Ngãi 1999
7 Nguyễn Thị Ánh Bắc Kạn 2000 H Yên
8 Lê Thị Mai Hà Nội 2000

Q Ngãi

Tp.HCM

Tiền Giang
No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Nguyễn Thị Thu Nhi TP HCM GOLD Tiền Giang
2 Nguyễn Thị Kim Sang An Giang SILVER

3 Phạm Thị Phượng Hưng Yên BRONZE Bắc Kan
4 Nguyễn Thị Kim Tâm Tiền Giang BRONZE

Tp.HCM

H Nội

Tp.HCM

HCM
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 48 kg Nữ

Q Đội

No. NAME COUNTRY BORN Q Đội
1 Trịnh Thị Diễm Kiều QĐND 1991
2 Võ Thị Kim Ánh An Giang 1997 B Dương
3 Đinh Thị Thoan Bình Dương 1997
4 Phàn Thị Thảo Lào Cai 1999
5 Nguyễn Thị Thẩm Quảng Ngãi 1992
6 Đỗ Thị Thuý Hà Nội 2000 Q Ngãi Q Đội

A Giang

A Giang

No. NAME COUNTRY MEDAL A Giang
1 Trịnh Thị Diễm Kiều QĐND GOLD

2 Võ Thị Kim Ánh An Giang SILVER L Cai
3 Đinh Thị Thoan Bình Dương BRONZE

4 Đỗ Thị Thuý Hà Nội BRONZE H Nội

H Nội
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018
Weight : 51 kg Nữ Q Đội

No. NAME COUNTRY BORN H Nội
1 Nguyễn Phan Ngọc Nhi QĐND 2000 HCM
2 Nguyễn Ngọc Trâm TP HCM 2000
3 Nguyễn Thị Kim Phụng Gia Lai 1997 H Nội
4 Lê Thị Bích Liên An Giang 1999
5 Vi Thị Hương Thái Nguyên 2000 H Nội
6 Lưu Thị Lan Bắc Giang 2000
7 Nguyễn Thị Tâm Hà Nội 1994 H Nội

G Lai

T Nguyên

No. NAME COUNTRY MEDAL T Nguyên
1 Nguyễn Thị Tâm Hà Nội GOLD

2 Lê Thị Bích Liên An Giang SILVER A Giang
3 Nguyễn Phan Ngọc Nhi QĐND BRONZE

4 Vi Thị Hương Thái Nguyên BRONZE A Giang

A Giang

B Giang
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018Weight: 54 kg Nữ

Q Đội

No. NAME COUNTRY BORN Q Đội
1 Lê Thị Bằng QĐND 1992
2 Bùi Thị Thảo Hoà Bình 1999 H Bình
3 Đỗ Nhã Uyên TP HCM 1999 Q Đội
4 Nguyễn Thị Thanh Thuý An Giang 1997 A Giang
5 Lộ Diễm Phương Trinh Bình Dương 1996
6 Phan Thị Nguyên Thái Nguyên 2000 T Bình
7 Nguyễn Thanh Thuỳ Hải Phòng 1996
8 Đinh Thị Nhân Quảng Ngãi 1999 T Bình
9 Hà Thu Hồng Bắc Giang 1999 Q Đội
10 Đỗ Thị Trang Thái Bình 2000 HCM
11 Nguyễn Thành Thanh Thơm Hà Nội 2000

Tp.HCM
B Dương

Q Ngãi
Q Ngãi

Tp.HCM
No. NAME COUNTRY MEDAL H Phòng
1 Lê Thị Bằng QĐND GOLD H Phòng
2 Đỗ Nhã Uyên TP HCM SILVER B Giang
3 Đỗ Thị Trang Thái Bình BRONZE H Phòng
4 Nguyễn Thanh Thuỳ Hải Phòng BRONZE T Nguyên

H Nội
H Nội
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018
Weight: 57 kg Nữ

B Dương

No. NAME COUNTRY BORN Q Đội
1 Nguyễn Thị Trang QĐND 2000
2 Vương Thị Vỹ Bắc Ninh 1995 Q Đội
3 Nguyễn Thị Bích Hoà Bình 1998 Q Đội
4 Nguyễn Thị Phương Thảo An Giang 2000 B Phước
5 Trần Tuyết Nga Bình Dương 1994
6 Đào Thị Huệ Hưng Yên 1999 Q Ngãi
7 Vũ Đoàn Thị Hồng Châm Hải Phòng 2000
8 Đinh Thị Thảo Quảng Ngãi 2000 Q Ngãi
9 Huỳnh Ngọc Yến Phương Bình Phước 2000 B Ninh
10 Nguyễn Thị Mỹ Thuỳ Đắk Lắk 1996 H Bình
11 Nguyễn Thị Ước Hà Nội 2000

B Ninh
B Ninh

B Ninh
H Yên

B Ninh
No. NAME COUNTRY MEDAL H Nội
1 Vương Thị Vỹ Bắc Ninh GOLD H Nội
2 Nguyễn Thị Trang QĐND SILVER A Giang
3 Đinh Thị Thảo Quảng Ngãi BRONZE H Phòng
4 Vũ Đoàn Thị Hồng Châm Hải Phòng BRONZE H Phòng

H Phòng
Đ Lắk
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 60 kg Nữ H Nội

CAND
No. NAME COUNTRY BORN

1 Nguyễn Thị Ngọc  CAND 1992 CAND
2 Lương Thị Ngoan An Giang 2000 CAND
3 Trần Yến Nhi Kiên Giang 1999 Q Ngãi
4 Phàn Khái Sỉu Lào Cai 2000
5 Bàn Thị Kiều Thái Nguyên 1992 T Bình
6 Đỗ Thị Mai Hải Phòng 1998
7 Nguyễn Thị Thanh Ly Ly Quảng Ngãi 1993 T Bình
8 Nguyễn Thị Nga Thái Bình 2000 H Phòng
9 Lê Thị Ngọc Anh Hà Nội 1994 H Phòng

H Phòng

A Giang
H Phòng

No. NAME COUNTRY MEDAL T Nguyên
1 Đỗ Thị Mai Hải Phòng GOLD

2 Nguyễn Thị Ngọc  CAND SILVER K Giang
3 Nguyễn Thị Nga Thái Bình BRONZE K Giang
4 Trần Yến Nhi Kiên Giang BRONZE

K Giang

L Cai
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018Weight : 64 kg Nữ

B Giang

No. NAME COUNTRY BORN Đ Lắk
1 Vũ Thị Ngọc Duyền Thanh Hoá 1999
2 Lừu Thị Duyên TP HCM 1993 Đ Lăk
3 Dương Thị Nhung Thái Nguyên 2000
4 Nguyễn Ngọc Tuyền Bắc Giang 2000
5 Nguyễn Thị Ngọc Bích Đắk Lắk 2000
6 Lê Thị Nhung Hà Nội 1987 T Nguyên Tp.HCM

H Nội

H Nội

No. NAME COUNTRY MEDAL Tp.HCM
1 Lừu Thị Duyên TP HCM GOLD

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích Đắk Lắk SILVER T Hóa
3 Nguyễn Ngọc Tuyền Bắc Giang BRONZE

4 Lê Thị Nhung Hà Nội BRONZE Tp.HCM

HCM
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018Weight : 69 kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN H Nội
1 Bùi Thị Hồng Tươi Tiền Giang 2000
2 Trần Thị Tây Đắk Lắk 2000 H Nội
3 Đinh Thị Phương Thanh Cần Thơ 1988
4 Hà Thị Linh Hà Nội 1993 C Thơ

H Nội
No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Hà Thị Linh Hà Nội GOLD

2 Bùi Thị Hồng Tươi Tiền Giang SILVER T Giang
3 Đinh Thị Phương Thanh Cần Thơ BRONZE

4 Trần Thị Tây Đắk Lắk BRONZE

T Giang

Đ Lăk
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : 75 kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN H Nội
1 Trần Thị Linh Thanh Hoá 1996
2 Lê Thị Thanh Hậu Bình Dương 1998 H Nội
3 Lê Thị Huệ Hưng Yên 2000
4 Ngô Thị Chung Hà Nội 1989 B Dương

T Hóa
No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Trần Thị Linh Thanh Hoá GOLD

2 Ngô Thị Chung Hà Nội SILVER T Hóa
3 Lê Thị Thanh Hậu Bình Dương BRONZE

4 Lê Thị Huệ Hưng Yên BRONZE

T Hóa

H Yên
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018Weight : 81 kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN

1 Đặng Thị Cẩm Tú Tiền Giang 1997
2 Lê Ngọc Tường Vi Bình Dương 1992 N Định
3 Lê Thuỳ Dung Thái Nguyên 1985
4 Nguyễn Thị Hương Hà Nội 1997 N Định
5 Lưu Diễm Quỳnh Nam Định 1996

T Giang

H Nội
H Nội

No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Nguyễn Thị Hương Hà Nội GOLD

2 Lưu Diễm Quỳnh Nam Định SILVER H Nội
3 Đặng Thị Cẩm Tú Tiền Giang BRONZE T Nguyên
4 Lê Thuỳ Dung Thái Nguyên BRONZE

T Nguyên

B Dương
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thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen



VIETNAM WOMEN NATIONAL BOXING CHAMPIONSHIPS

Hanoi, November 30 - December 8, 2018

Weight : >81 kg Nữ

No. NAME COUNTRY BORN

1 Lê Thị Hoàng Oanh QĐND 1997
2 Nguyễn Minh Hải Yến An Giang 2000 Q Đội
3 Trần Thị Oanh Nhi Tiền Giang 1992
4 Nguyễn Thị Phương Hoài Bình Dương 1995 T Giang
5 Cà Thị Huyền Hà Nội 1996

T Giang

T Giang
A Giang

No. NAME COUNTRY MEDAL

1 Trần Thị Oanh Nhi Tiền Giang GOLD

2 Nguyễn Thị Phương Hoài Bình Dương SILVER B Dương
3 Lê Thị Hoàng Oanh QĐND BRONZE H Nội
4 Nguyễn Minh Hải Yến An Giang BRONZE

B Dương

B Dương
2

5

1

3

4

thanks to Tibor Kincses and Julia Nguyen


